
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02PM18A1,C1

NGÀNH CNTT (Ứng dụng phần mềm)

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54222510093 Phan Tuấn Anh 16/11/2010 02PM18C1

2 54222510065 Huỳnh Nguyễn Gia Bảo 27/05/2010 02PM18C1

3 54222520052 Nguyễn Thanh Dư 20/12/2007 02PM18A1

4 54222510087 Võ Thành Được 18/10/2009 02PM18C1

5 54222520039 Nguyễn Duy Hiển 24/09/2007 02PM18A1

6 54222510092 Nguyễn Sinh Hùng 12/06/2010 02PM18C1

7 54222510035 Vũ Quốc Huy 01/12/2010 02PM18C1

8 54222510067 Trần Triều Khang 27/12/2010 02PM18C1

9 54222520034 Thái Đăng Khoa 19/09/2007 02PM18A1

10 54222510052 Nguyễn Duy Lộc 12/10/2010 02PM18C1

11 54222510079 Trần Văn Lượng 04/03/2006 02PM18C1

12 54222510049 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 12/11/2004 02PM18C1

13 54222510059 Nghiêm Thành Phát 29/07/2009 02PM18C1

14 54222510068 Nguyễn Trần Thế Phong 10/07/2010 02PM18C1

15 54222510060 Phạm Lưu Đại Phú 01/05/2006 02PM18C1

16 54222510050 Lê Nguyễn Quốc Phương 01/11/2010 02PM18C1

17 54222510095 Hà Duy Quang 09/01/2010 02PM18C1

18 54222510073 Vũ Huy Rạng 03/12/2009 02PM18C1

19 54222510051 Trương Minh Sơn 27/07/2000 02PM18C1

20 54222510054 Đào Nhật Tân 15/08/2009 02PM18C1

21 54222510034 Phạm Thanh Tùng 30/01/2008 02PM18C1

22 54222510008 Nguyễn Thiện Thanh 06/09/2006 02PM18C1

23 54222510046 Phạm Nguyễn Hoàng Thiên 08/07/2008 02PM18C1

24 54222520050 Nguyễn Hữu Thiện 03/01/2003 02PM18A1

25 54222510107 Trần Quang Vinh 29/10/2009 02PM18C1

Phòng Đào Tạo


